Tên: ………………………….

ĐỀ CƯƠNG ÔN KHOA HỌC HKI NH 2023 - 2024
Câu 1: 
· Sự thụ tinh là quá trình tinh trùng kết hợp với trứng.
· Cơ thể của người con được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của người mẹ và tinh trùng của người cha.
· Để bảo vệ sức khỏe về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì , ta cần phải: Ăn uống đủ chất, luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh.
· Giữa nam và nữ có sự khác nhau cơ bản về cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục.
Câu 2: Phụ nữ có thai nên: Ăn uống đủ chất, đủ lượng, không sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượ, đi khám thai định kì: 3 tháng 1 lần, giữ cho tinh thần thoải mái.
Câu 3: Để phòng tránh giao thông đường bộ, ta cần: đội mũ bảo hiểm theo qui định, quan sát biển báo khi tham gia giao thông, học luật giao thông đường bộ, khoâng ñuøa nghòch , chaïy nhaûy hay ñaù boùng döôùi loøng ñöôøng.…
Câu 4: Tính chất của đá vôi là mềm  hơn đá cuội, bị sủi bọt khi có a-xít nhỏ vào, được dùng để sản xuất xi măng, phấn viết.
Câu 5: Đặc điểm chung cho cả đồng và nhôm: dẫn điện, dẫn nhiệt, có thể kéo thành sợi, dễ dát mỏng.
Câu 6: Đặc điểm chung của gạch,ngói và thủy tinh thường là dễ vỡ
Câu 7: Em hãy nêu vai trò của nam và nữ ở gia đình và ngoài xã hội. 
-Trong gia đình: Trước kia, nhiều người cho rằng phụ nữ phải làm tất cả các công việc nội trợ. Ngày nay, ở nhiều gia đình, nam giới đã cùng chia sẻ với nữ giới trong việc chăm sóc gia đình (nấu ăn, trông con…)
- Ngoài xã hội: Ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia công tác xã hội và giữ các chức vụ trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp.
Câu 8: Hãy nêu cách phòng bệnh viêm não?
Cách phòng bệnh viêm mão: Tốt nhất là giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh; không để ao tù, nước đọng; diệt muỗi, diệt bọ gậy. Cần có thói quen ngủ màn.
  Hiện nay đã có thuốc tiêm phòng bệnh viêm não. Cần đi tiêm phòng theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.
Câu 9:.Hãy nêu tính chất và công dụng của cao su.
-Cao su có tính đàn hồi tốt; ít bị biến đổi khi gặp nóng lạnh; cách điện, cách nhiệt; không tan trong nước, tan trong một số chất lỏng khác.
-Cao su được sử dụng để làm săm, lốp xe; làm các chi tiết của một số đồ điện, máy móc và đồ dùng trong gia đình. 
Nêu một ví dụ vận dụng về tính chất của cao su vào trong đời sống.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 10: Chỉ nên dùng thuốc khi: Khi thật sự cần thiết, Khi biết chắc cách dùng, liều lượng dùng, Khi biết nơi sản xuất, hạn sử dụng và tác dụng phụ của thuốc.
Câu 11: Bệnh HIV/AIDS có thể lây truyền qua những đường: Đường máu, tình dục, từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc sinh con.


Câu 12 Nối ý A với ý B thích hợp:
B
A


a. Tơ tằm
1. Để làm cầu bắt qua sông, đường ray tàu hảo
b. Gạch ngói
2. Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà.
c. Thép
3. Để dệt thành vải may quần áo, chăn màn
d. Đá vôi
4. Để sản xuất xi măng, tạc tượng
5. Có màu nâu đỏ có ánh kim, dễ dát mỏng và kéo thành sợi, dẫn nhiệt và dẫn điện rất tốt.
g. Đồng
e. Thủy tinh
6. Trong suốt cứng, nhưng giòn, dễ vỡ.
Chúng dùng sản xuất chai, lọ, li, cốc …

Câu 13. Cách đề phòng chung cho 3 bệnh: Sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não là:
Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh, diệt muỗi, diệt bọ gậy, tránh để muỗi đốt (ngủ màn).


ĐỀ CƯƠNG ÔN LỊCH SỬ HKI NH 2023 - 2024
Câu 1. Hãy nối tên nhân vật lịch sử ở cột A với tên sự kiện lịch sử ở cột B sao cho đúng.
	B

	1 . Phong trào Đông du.

	2 . Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

	3 . Không tuân lệnh vua giải tán nghĩa binh, cùng nhân dân chống quân xâm lược.

	4 . Cuộc phản công ở kinh thành Huế.

	5 . Chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

	6 . Đề nghị canh tân đất nước.



	A

	a) Trương Định

	b) Tôn Thất Thuyết

	c) Nguyễn Ái Quốc

	d) Nguyễn Trường Tộ

	e) Phan Bội Châu

	f)   Bác Hồ



Câu 2. Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX thực dân Pháp đẩy manh khai thác khoáng sản, mở mang đường sá, xây dựng nhà mái lập đồn điền, … nhằm mục đích: Cướp bóc tài nguyên, khoáng sản, bóc lột nhân nhân rẻ mạt.
Câu 3.Vào đầu thế kỉ XX, trong xã hội Việt Nam xuất hiện thêm những giai cấp, tầng lớp mới: công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,…
Câu 4. Sau cách mạng tháng Tám nhân dân ta đã làm gì để chống “giặc đói” và “giặc dốt” ?
· Cả nước lập “ hũ gạo cứu đói”, “ ngày đồng tâm”,…dành gạo cho người nghèo và đẩy mạnh sản xuất.
· Phong trào xóa nạn mù chữ được phát động, trường học được mở thêm, trẻ em nghèo được đi học.


Câu 5: Nối mốc thời gian và sự kiện lịch sử cho phù hợp:
 1.Ngày 3/2/ 1930
A. Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.




B. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2.Ngày 19/8/1945


C. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 
 

3.Ngày 2 -9 -1945


D. Kỉ niệm Cách mạng tháng Tám thành công.
4. Ngày 5/6/1911



Câu 6: Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài nhằm mục đích gì? Tìm đường cứu nước.
Câu 7: Ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích gì?
Giải phóng một phần biên giới Việt-Trung, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, phá tan âm mưu khóa chặt biên giới Việt-Trung của địch.
Câu 8: Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì? Điều đó có ý nghĩa gì đối với nhân dân ta đến nay?
*- Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do, độc lâp. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
* Ý nghĩa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Câu 9: Hãy nêu tóm tắt thành tích của một người anh hùng trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 mà em biết?
Anh La Văn Cầu có nhiệm vụ đánh bộc phá vào lô cốt phía đông bắc cứ điểm Đông Khê. Bị trúng đạn, nát một phần cánh tay phải nhưng anh đã nghiến răng nhờ đồng đội dùng lưỡi lê chặt đứt cánh tay để tiếp tục chiến đấu.
Câu 10: Thời gian diễn ra phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh? 1930 - 1931

ĐỀ CƯƠNG ÔN ĐỊA LÍ HKI NH 2023 – 2024

Câu 1. Đặc điểm địa lí Việt Nam:


Trên phần đất liền nước ta, diện tích là đồng bằng,  diện tích là đồi núi.
Nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh có số dân đông nhất.
Ở nước ta, lúa gạo là cây được trồng nhiều nhất.
Đường bộ (ô tô) có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta.
Câu 2. Điền từ vào chỗ chấm (…) của câu sau cho phù hợp.
Dân cư nước ta tập trung	tại các đồng bằng và ven biển.
Vùng núi có dân cư ……………………………
Câu 3.
a) Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là: Thành Phố Hồ Chí Minh.
b) Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hóa ở nước ta là: Đường ô tô.
Câu 4: Phần đất liền của  nước ta giáp với các nước:.Lào, Trung Quốc, Cam-Pu-Chia.
Câu 5: Các ngành công nghiệp nước ta phân bố tập trung nhiều ở: Đồng bằng và ven biển.
Câu 6:  Nối mỗi từ ở cột A với mỗi từ ở cột B cho phù hợp.

A. Tên khoáng sản		B. Nơi phân bố

	1. Dầu mỏ

	2. Bô xít

	3. Sắt

	4. A- pa- tít

	5. Than


	a. Hà Tĩnh

	b. Biển Đông

	c. Tây Nguyên

	d. Lào Cai

	e. Quảng Ninh



Câu 7: Nêu những điều kiện để thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.
- Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm.
-Giao thông thuận lợi.
-Dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao.
-Trung tâm văn hóa, khoa học kĩ thuật.
-Đầu tư nước ngoài.
 Câu 8: Kể tên một số loại khoáng sản của nước ta và vận dụng trong cuộc sống làm gì?
* Than ở Quảng Ninh, a-pa-tít ở Lào Cai, dầu khí ở thềm lục địa phía Nam của nước ta. Sắt ở Hà Tĩnh. Bô-xít ở Tây Nguyên. Nhà máy nhiệt điện ở Phú Mĩ, Bà Rịa- Vũng Tàu…Nhà máy thủy điện ở Hòa Bình, Y-a-ly, Trị An…
* Vận dụng:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Lâm nghiệp gồm những hoạt động nào? Phân bố chủ yếu ở đâu?
Lâm nghiệp gồm 2 hoạt động chính là: trồng và bảo vệ rừng; khai thác gỗ và lâm sản khác.
Được phân bố chủ yếu ở vùng núi và trung du.
Câu 10: Đặc điểm khí hậu nước ta là gì?
Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
Câu 11: Diện tích phần đất liền nước ta khoảng bao nhiêu?
Diện tích phần đất liền nước ta khoảng 330 000km2
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